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SAÛN XUAÁT

Năm 2021, để bảo đảm thích ứng tốt với những 
diễn biến phức tạp của thời tiết, cũng như thị trường 
trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19, Trung 
tâm Khuyến nông Hà Nội đã khắc phục, thích ứng 
với những điều kiện bất thuận trong bối cảnh dịch 
bệnh, tích cực đẩy nhanh tiến độ mô hình, chương 
trình khuyến nông hỗ trợ người nông dân theo 
phương châm: “vừa chống dịch vừa sản xuất tốt”. 
Với nhiều nỗ lực, trong năm qua, công tác khuyến 
nông đã góp phần không nhỏ trong bước “chuyển 
mình” tích cực của ngành nông nghiệp Hà Nội giữa 
đại dịch COVID-19. 

Với vai trò là cầu nối chuyển giao, ứng dụng khoa 
học công nghệ vào sản xuất, Trung tâm Khuyến nông 
Hà Nội đã và đang triển khai xây dựng nhiều mô hình 
cho hiệu quả cao, góp phần chuyển đổi cơ cấu sản 
xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập 
cho người nông dân. Nhằm mục tiêu hình thành và lan 
tỏa nhiều phương thức sản xuất tiến bộ, đem lại hiệu 
quả bền vững và lâu dài cho bà con nông dân trên địa 
bàn Thành phố, các mô hình khuyến nông ngày càng 
được triển khai đa dạng, thích ứng với biến đổi khí 
hậu, cho hiệu quả kinh tế cao. 

Năm 2021, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã tổ 
chức thực hiện tổng số 20 dạng mô hình triển khai 
tại 75 điểm với 1.207 hộ, Hợp tác xã tham gia (trong 
đó có 11 dạng mô hình trồng trọt, cơ giới hóa; 09 
dạng mô hình Chăn nuôi - Thủy sản). Mặc dù bị ảnh 
hưởng bởi dịch COVID-19, có thời điểm phải thực 
hiện giãn cách xã hội nhưng các mô hình chuyển 

giao khoa học kỹ thuật vẫn được triển khai cơ bản 
đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mang lại 
hiệu quả thiết thực, phù hợp với định hướng phát 
triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của địa 
phương nên được nông dân hưởng ứng, địa phương 
đón nhận, đánh giá cao. 

Những năm gần đây, điều kiện thời tiết có những 
biến đổi bất thường theo hướng cực đoan dẫn đến gia 
tăng các loại sâu bệnh hại, ảnh hưởng đến năng suất, 
chất lượng cây trồng. Sử dụng giống cây trồng thích 
ứng là một biện pháp cần thiết trước các hình thái biến 
đổi khí hậu. Nhằm giúp bà con tổ chức sản xuất có 
hiệu quả, bên cạnh việc triển khai đồng bộ các tiến 
bộ khoa học kỹ thuật thì việc lựa chọn những giống 
cây trồng mới có năng suất, chất lượng thích ứng với 
biến đổi khí hậu, mang lại hiệu quả kinh tế cao để 
đưa vào mô hình trình diễn được Trung tâm Khuyến 
nông Hà Nội chú trọng triển khai. Các giống cây trồng 
mới được lựa chọn trong mô hình gồm các giống lúa, 
hoa sen, hoa lily, khoai tây và nho hạ đen. Trong đó, 
đơn cử riêng đối với cây nho hạ đen, một loại cây mới 
được trồng tại miền Bắc. Nho vốn là một loại cây khó 
trồng, không ưa độ ẩm và mưa. Trong khi miền Bắc 
lại là nơi có độ ẩm rất cao, lượng mưa nhiều. Để khắc 
phục điểm yếu này, mô hình chuyển giao kỹ thuật áp 
dụng giàn hình chữ Y theo dọc luống. Bên trên làm 
vòm mái che bằng nilon trong suốt, sử dụng dây thép 
để cố định khung vòm mái che và căng các hàng dây 
cho nho leo. Để tiết kiệm chi phí công lao động đồng 
thời giữ ẩm cho đất, hạn chế cỏ dại, mô hình đã sử 
dụng bạt che toàn bộ phần gốc bên dưới và áp dụng 
phương pháp tưới nhỏ giọt để tưới nước và bón phân. 
Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật nên mặc dù khí hậu 
miền Bắc không phải là khí hậu lý tưởng của cây nho 
nhưng cây vẫn sinh trưởng, phát triển tốt, cho thu 
hoạch quả lứa đầu với giá bán từ 100.000 - 150.000 
đồng/kg. Mô hình đã nhận được sự đồng tình, đánh 
giá cao của bà con tham gia mô hình cũng như chính 
quyền địa phương, góp phần đa dạng các chủng loại 
cây ăn quả của Hà Nội.

 CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG THÍCH ỨNG VỚI ĐẠI DỊCH COVID - 19
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Bên cạnh các dạng mô hình đưa tiến bộ khoa 
học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, thì các mô hình 
khuyến khích nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP, sử dụng các chế phẩm sinh học nhằm 
hướng tới nền nông nghiệp bền vững gắn liền với 
chủ trương, quy hoạch phát triển vùng sản xuất, 
cũng là một điểm đáng ghi nhận trong công tác 
khuyến nông năm vừa qua. Các mô hình được triển 
khai áp dụng đối với cây ăn quả, rau, thủy sản, chăn 
nuôi lợn, gà... đã đem lại hiệu quả tích cực, không 
chỉ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm mà còn góp 
phần thay đổi tập quán sản xuất của người dân. 
Không những thế, việc đẩy mạnh xây dựng các mô 
hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP sẽ góp phần 
hình thành các vùng nguyên liệu chất lượng cung 
cấp sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng Thủ đô 
và hướng tới xuất khẩu.

Trong lĩnh vực thủy sản, các dạng mô hình chăn 
nuôi thủy đặc sản cũng đang phát huy hiệu quả tốt. 
Những năm gần đây, bên cạnh mô hình lựa chọn 
đối tượng thủy sản truyền thống, Trung tâm Khuyến 
nông Hà Nội còn đẩy mạnh đưa vào mô hình trình 
diễn các đối tượng thủy đặc sản như cá chạch, rô 
đầu vuông, tôm càng xanh, lăng đen, ... mang lại 
hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, năm 2021, Trung tâm 
lựa chọn đối tượng cá lăng đen cho mô hình nuôi cá 
lồng. Mô hình có quy mô 600m3 tại 02 huyện: Gia 
Lâm và Ba Vì. Mô hình phát huy lợi thế, tiềm năng 
về hệ thống sông, hồ đa dạng của Hà Nội để nuôi 
cá lồng. Nuôi cá lồng có ưu điểm dễ chăm sóc, nuôi 
được mật độ cao, tận dụng dòng chảy, môi trường 
nước ít bị ô nhiễm, lượng ôxy trong nước cao, cá sinh 
trưởng phát triển tốt, góp phần giảm chi phí trong 
nuôi trồng; còn đối với cá lăng đen, là loài có chất 
lượng thịt thơm ngon, bổ dưỡng được người tiêu dùng 
ưa chuộng. Thành công của mô hình không chỉ góp 
phần đa dạng hóa đối tượng và hình thức nuôi thủy 
sản mà còn mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho 
nuôi trồng thủy sản của Thành phố. 

Theo Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội 
Vũ Thị Hương, năm vừa qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi 
dịch COVID-19, có thời điểm phải thực hiện giãn cách 
xã hội nhưng các mô hình khuyến nông vẫn được triển 
khai cơ bản đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, 

được nông dân hưởng ứng nhân rộng, địa phương đón 
nhận, đánh giá cao. Bên cạnh đó, Công tác thông  tin 
tuyên truyền, đào tạo tập huấn, kết nối, hỗ trợ tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp; công tác tiếp nhận, thẩm 
định hồ sơ và giải ngân nguồn vốn Quỹ khuyến nông 
được Trung tâm đẩy mạnh triển khai. Để thông suốt 
trong quá trình chỉ đạo, điều hành cũng như bảo đảm 
tiến độ, hiệu quả công tác, các nhóm zalo giữa lãnh 
đạo, các phòng chuyên môn, giữa cán bộ kỹ thuật và 
các hộ tham mô hình đã được tạo ra để nắm bắt, trao 
đổi công việc. Ngoài ra, thay vì họp trực tiếp thì Trung 
tâm đã tổ chức các cuộc họp giao ban trực tuyến trên 
phần mềm zoom để triển khai công việc hàng tuần 
và chỉ đạo xử lý công việc phát sinh đột xuất. Nhờ đó, 
công tác khuyến nông năm vừa qua cơ bản đã đạt 
được nhiệm vụ đặt ra.

Năm 2022, trước dự báo còn nhiều khó khăn, 
thách thức, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà 
Nội cho biết, Trung tâm sẽ tập trung tháo gỡ khó 
khăn, đổi mới công tác khuyến nông với nhiều giải 
pháp trọng tâm. Trong đó, công tác khuyến nông 
năm 2022 sẽ tiếp tục tập trung triển khai các mô 
hình trình diễn giống cây trồng, vật nuôi mới cho 
năng suất, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí 
hậu; các mô hình nâng cao giá trị sản phẩm theo tiêu 
chuẩn VietGAP, hữu cơ nhằm xây dựng vùng nguyên 
liệu chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Công 
tác khuyến nông năm 2022 và những năm tiếp theo 
hướng tới mục tiêu không chỉ giúp người nông dân 
tăng thu nhập, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất 
lượng sản phẩm mà còn đưa người nông dân tới gần 
hơn với nền sản xuất hiện đại, tạo nền tảng cho nông 
nghiệp phát triển bền vững.

Với những giải pháp trọng tâm, năm 2022, Trung 
tâm Khuyến nông Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm 
túc các nhiệm vụ của Chương trình Khuyến nông 
Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025, góp phần 
phát triển nông nghiệp Thủ dô theo hướng tập trung, 
tiến tiến, hiệu quả, bền vững; xây dựng nông thôn 
mới; từng bước đưa công nghệ cao vào sản xuất 
nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản 
phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và hội 
nhập thế giới./.
                                                            Lưu Phượng
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Sáng 6/2, tại sân vận động xã Tự Lập, huyện Mê 
Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường 
trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã dự Lễ phát 
động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân 
Nhâm Dần 2022 và hưởng ứng thực hiện đề án “Trồng 
và quản lý cây xanh trên địa bàn huyện Mê Linh giai 
đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo”. Dự lễ phát 
động có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành 
phố; đại diện cán bộ, nhân dân huyện Mê Linh. 

Trong không khí phấn khởi thi đua chào mừng 63 
năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng 

cây; hưởng ứng Chương trình “Trồng một tỷ cây xanh 
góp phần phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2021 -  
2025” của Chính Phủ và kế hoạch về tổ chức “Tết trồng 
cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022 
của UBND thành phố Hà Nội, tại buổi lễ, đồng chí Hoàng 
Anh Tuấn  - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 
Mê Linh đã thay mặt huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mê 
Linh phát động Tết trồng cây - Xuân Nhâm Dần 2022. 

Huyện Mê Linh phấn đấu, đến năm 2025, sẽ trồng 
mới tối thiểu 20.000 cây xanh đô thị; phấn đấu hoàn 
thành và vượt mức chỉ tiêu Thành phố giao cả về số 
lượng và chủng loại cây trồng. Huyện cũng đề nghị 
các cấp, ngành đẩy mạnh phát động, đưa nhiệm vụ 
trồng cây trở thành phong trào sâu rộng trong cán bộ, 
hội viên và nhân dân, qua đó góp phần bảo vệ môi 
trường sống tại địa phương, làm cho nông thôn ngày 
càng xanh hơn, đẹp hơn. 

Tại lễ phát động, lãnh đạo thành phố Hà Nội, 
huyện Mê Linh cùng các đại biểu đã tham gia trồng 
cây tại sân vận động xã Tự Lập, huyện Mê Linh./.

Lưu Phượng 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY NGUYỄN THỊ TUYẾN DỰ LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY TẠI MÊ LINH

Sáng 7/2, trong không khí đầu Xuân, đón mừng 
năm mới, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành 
lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022), 
Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận tổ quốc 
quận Long Biên và Hà Đông đã tổ chức Lễ phát 
động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân 
Nhâm Dần 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ 
tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà cho 

biết, khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, cứ mỗi dịp Tết 
đến Xuân về, cùng với nhân dân cả nước, cán bộ và 
nhân dân quận Long Biên hưởng ứng “Tết trồng cây 
đời đời nhớ ơn Bác Hồ” bằng những việc làm thiết 
thực như: Trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh tại 
các trường học, khu di tích lịch sử, khu dân cư, các 
tuyến đường giao thông, vườn hoa... góp phần nâng 
cao chất lượng môi trường sống, phát triển kinh tế 
xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Để “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân 
Nhâm Dần 2022 đạt kết quả tốt, Chủ tịch UBND 
quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà đề nghị các cấp 
ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ 
quận tới cơ sở tập trung quan tâm chỉ đạo, vận 
động các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, 
hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân hưởng 
ứng phong trào trồng cây gắn với việc chăm sóc và 
bảo vệ cây xanh góp phần giảm mức độ tác động ô 
nhiễm môi trường…

“Các cấp ủy, chính quyền cũng cần tuyên truyền 

HAI QUẬN LONG BIÊN VÀ HÀ ĐÔNG PHÁT ĐỘNG “TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”
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rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức 
về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, giữ gìn và bảo 
vệ môi trường, đẩy mạnh phong trào tự quản, giám 
sát việc thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom rác 
gắn với việc triển khai các đợt cao điểm làm sạch môi 
trường tại các trụ sở, công sở, cơ quan, đơn vị, trường 
học và khu vực công cộng, cải thiện môi trường sống” 
- đồng chí Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh.

Tiếp đó, đồng chí Đường Hoài Nam, Thành ủy 
viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận và đồng 
chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch 
UBND quận; cùng đại diện lãnh đạo các phòng, 
ban, ngành, đoàn thể quận Long Biên đã tham gia 
trồng 410 cây các loại tại khu Dự án xây dựng vườn 
hoa tại ô quy hoạch C12/CX3, phường Việt Hưng. 
Phấn đấu đến hết đợt Tết Nhâm Dần 2022, toàn 
quận Long Biên trồng được 1.000 cây xanh bóng 
mát các loại.

*Cũng trong sáng 7/2, tại lễ phát động “Tết trồng 
cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đồng chí Bùi Xuân Hà, 
Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông kêu gọi các cấp 

các ngành, các phòng, ban, đơn vị, các trường học 
trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 
mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây. Từ đó nâng 
cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cộng đồng 
về vai trò, tác dụng, giá trị của công tác trồng cây 
trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường 
sinh thái.

Bên cạnh đó, mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, 
UBND các phường phát động phong trào trồng cây 
xanh ở trụ sở đơn vị mình. Tổ chức trồng cây theo 
kế hoạch, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm 
thực hiện các quy định về phòng dịch, chống dịch 
Covid-19. Tiến hành chăm sóc cây đã được trồng, 
mỗi người mỗi nhà trồng và chăm sóc ít nhất một cây 
xanh. UBND các phường tổ chức tốt việc chăm sóc, 
quản lý bảo vệ cây trồng, phân công trách nhiệm 
quản lý cụ thể để đảm bảo cây trồng phát triển tốt. 
Vận động các hộ dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu 
cây trồng, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng đô 
thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội) 

Theo báo cáo, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy 
sản năm 2021 của ngành Nông nghiệp & PTNT 
Hà Nội: Giá cố định 39.568,4 tỷ đồng, tăng 3,46% 
so với năm trước, trong đó: trồng trọt, chăn nuôi: 
36.113,6 tỷ đồng, chiếm 91,27%; Thủy sản 3.356,3 
tỷ đồng, chiếm 8,48%; Lâm nghiệp 98,4 tỷ đồng, 
chiếm 0,25%. Để đạt được kết quả trên, công tác 
thông tin tuyên truyền được xác định là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển nông 
nghiệp & xây dựng NTM.

Năm 2021, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã 
chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chủ động 

phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung 
ương và địa phương thực hiện các phóng sự, bài viết, 
đưa tin phản ánh kịp thời và khá toàn diện về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn Thủ đô với nhiều hình 
thức đa dạng, phong phú.  

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã phối hợp với 
kênh VTC16, kênh VTC14, kênh VTC1 (Đài truyền 
hình kỹ thuật số VTC), kênh VTV1, VTV2 (Đài truyền 
hình Việt Nam), Đài Tiếng nói Việt Nam,... nhằm thông 
tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước và thành phố Hà Nội; đưa các tin, bài, phóng sự 
giới thiệu, quảng bá hoạt động nông nghiệp nông thôn 
thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp & 
PTNT đã phối hợp xây dựng các chuyên trang hàng 
tuần tuyên truyền về nông nghiệp và xây dựng NTM 
trên các báo như Báo Hà Nội mới, Báo Nông nghiệp 
Việt Nam, Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Nông thôn ngày 
nay… Nhiều mô hình, tiến bộ kỹ thuật mới, gương điển 
hình tiên tiến được tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân 
dân thông qua hệ thống báo chí. Các chương trình 
tuyên truyền được đầu tư đa dạng về hình thức, cách 
thức và nội dung tuyên truyền thông qua sự phối hợp 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ TUYÊN TRUYỀN VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HÀ NỘI
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chặt chẽ giữa đơn vị chuyên môn là các đơn vị trực 
thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT và đơn vị truyền thông.  

Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở đã tích cực gửi 
tin, bài cho Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của 
Sở. Kết quả đã biên tập và đăng tải được khoảng 
1.000 tin, bài cùng nhiều hình ảnh minh họa về các 
lĩnh vực của ngành và Thành phố.

Ngoài ra còn đăng tải nhiều tin, bài trên các trang 
bản tin, website của các đơn vị thuộc ngành, như: 
Trang website của Trung tâm Khuyến nông, tập san 
Nông nghiệp & nông thôn Hà Nội, bản tin Sản xuất và 
thị trường, Bản tin Quản lý chất lượng & an toàn thực 
phẩm nông nghiệp... với các nội dung về tiềm năng lợi 
thế về phát triển nông nghiệp của Hà Nội, cơ hội giao 
thương, thông tin về hệ thống văn bản xúc tiến thương 
mại nông nghiệp, văn bản về quản lý chất lượng. Bên 
cạnh đó, các đơn vị thuộc Sở còn in ấn, cấp phát tờ 
rơi, tờ gấp, sổ tay, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập 
huấn để tuyên truyền.

Trong năm 2022, các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở 

cần thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan thông 
tấn, báo chí của Trung ương và Thành phố để thực 
hiện việc thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực sản 
xuất nông nghiệp và xây dựng NTM. Trong đó, tập 
trung tuyên truyền về Chương trình số 04-CTr/TU của 
Thành ủy về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn 
với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế 
nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 
nông dân giai đoạn 2021 - 2025”. Đẩy mạnh tuyên 
truyền về chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp 
theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ. Tuyên truyền về việc nghiên 
cứu, ứng dụng công nghệ cao, các thành tựu của cuộc 
cách mạng 4.0 vào sản xuất nông nghiệp. Áp dụng tin 
học hóa, công nghệ sinh học, cơ giới hóa, tự động hóa, 
công nghệ Nano... trong toàn bộ quá trình sản xuất, 
đặc biệt là các khâu sản xuất, chế biến nhằm giảm giá 
thành sản xuất.../.

Nguyễn Thúy

Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội đã tổ chức 
Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có đồng chí Chu Phú Mỹ 
- Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội.

Theo lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn, năm 
2021, Chi cục tiếp tục tham mưu Thành phố xây dựng 
chính sách phát triển ngành nghề, làng nghề; triển khai 
nhiệm vụ hỗ trợ làng nghề. Kết quả, thành phố có thêm 
5 làng nghề được công nhận danh hiệu “làng nghề, 
làng nghề truyền thống”; hỗ trợ 10 làng nghề xây dựng 
thương hiệu và xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tổ chức 02 
Hội thảo kết nối giao thương các sản phẩm làng nghề, 
thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP; 02 Hội chợ giới 

thiệu các sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ và 
sản phẩm OCOP tại huyện Thạch Thất và Gia Lâm; phối 
hợp với cơ quan truyền thông tuyên truyền về phát triển 
nông thôn trên địa bàn TP. Hà Nội với 74 bài viết, chuyên 
trang, phim tài liệu, phóng sự, chuyên đề; tuyên truyền 
phát triển nông nghiệp theo chuỗi với 38 bài viết… 

 Năm 2022, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, 
Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội sẽ tiếp tục thực 
hiện các chính sách về phát triển ngành nghề nông 
thôn; hỗ trợ quảng bá, thương mại sản phẩm; hỗ trợ 
các doanh nghiệp thực hiện chuỗi liên kết với trang 
trại, hợp tác xã, hộ nông dân để sản xuất nông nghiệp 
đạt hiệu quả bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chu Phú Mỹ đánh giá 
cao kết quả Chi cục đạt được trong năm qua, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội chỉ đạo Chi cục tiếp tục 
phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời, bám sát 
kế hoạch đã xây dựng để triển khai có hiệu quả, góp phần 
vào thành tựu chung của ngành nông nghiệp Thủ đô. 

Tại Hội nghị các cá nhân, tập thể đã được Bộ Nông 
nghiệp & PTNT và UBND Thành phố tặng bằng khen 
vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021./.

Đặng Diện

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021
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Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban 
hành Thông báo số 639-TB/TU, truyền đạt kết 
luận của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí 
thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - 
Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU 
của Thành ủy (khóa XVII) về “Đẩy mạnh thực 
hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành 
Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông 
dân giai đoạn 2021 - 2025”, tại Hội nghị giao ban 
về kết quả chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương 
trình số 04-CTr/TU đến hết quý IV - 2021, nhiệm 
vụ, giải pháp năm 2022.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, 
hoàn thành mục tiêu chương trình năm 2022, phó 
Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến 
đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và 
địa phương, nhất là hai huyện chưa về đích nông 
thôn mới (Ba Vì, Mỹ Đức) cần quyết liệt, tập trung, 
dành nguồn lực đầu tư để bảo đảm hoàn thành 
các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, nông 
thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, 
huyện nông thôn mới trong năm 2022. Phấn đấu 
đến hết năm 2022, có thêm 25 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao, 15 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới kiểu mẫu; có thêm hai huyện đạt chuẩn nông 
thôn mới.

Bên cạnh đó, thay đổi mạnh mẽ về tư duy, 
nhận thức một cách toàn diện về phát triển nông 
nghiệp cho phù hợp với tình hình mới, trên cơ sở 
phát huy tối đa đặc thù, lợi thế của nông nghiệp 
Thủ đô để phát triển. Rà soát lại chính sách về 
hỗ trợ xây dựng hạ tầng tại các vùng sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ 
chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, thủy sản; 
chính sách khuyến khích đầu tư thực hiện cơ giới 
hóa trong sản xuất nông nghiệp... để kịp thời 
điều chỉnh cho phù hợp.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới, phát 
triển kinh tế tập thể, đẩy mạnh phát triển kinh 
tế trang trại; nghiên cứu xây dựng chính sách 
tạo điều kiện hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã, 
trang trại, đặc biệt là việc giải thể, chuyển đổi 
các hợp tác xã ngừng hoạt động theo hướng liên 
doanh liên kết giữa các hợp tác xã. Tập trung chỉ 
đạo quyết liệt hơn nữa công tác chuyển đổi cơ 
cấu nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn nghiên cứu, báo cáo Thường trực Ban 
Chỉ đạo xem xét, giao chỉ tiêu năm 2022 cho mỗi 
huyện có thêm ít nhất một mô hình ứng dụng 
công nghệ cao.

Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, 
ngành liên quan sớm đề xuất triển khai mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt dành 
nguồn lực đầu tư cho sản xuất nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, các chỉ tiêu về trường học, 
nước sạch, y tế, văn hóa; tham mưu UBND thành 
phố hỗ trợ kinh phí đối với các xã hoàn thành xây 
dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 
kiểu mẫu.

Tiếp tục chú trọng thực hiện Chương trình mỗi 
xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022, tổ chức đánh 
giá, phân hạng ít nhất 400 sản phẩm mới dự thi. 
Các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các 
chủ thể đánh giá, phân hạng lại các sản phẩm đã 
hết thời hạn hiệu lực phân hạng sản phẩm OCOP. 
Tiếp tục hỗ trợ các chủ thể nâng cấp những sản 
phẩm OCOP đã được đánh giá, phân hạng hàng 
năm để dự thi nâng sao.

Tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa tiếp tục 
phòng, chống dịch, vừa phục hồi và tạo đà phát 
triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh sản xuất, phát 
triển kinh tế - xã hội, có các giải pháp hỗ trợ, thúc 
đẩy sản xuất, nhằm nâng cao thu nhập cho người 
dân khu vực nông thôn./.

NB (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

PHẤN ĐẤU CÓ THÊM 25 XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
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BỆNH VIÊM PHỔI - MÀNG PHỔI TRÊN LỢN

KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT

Đây là một trong những bệnh gây thiệt hại nặng 
cho ngành chăn nuôi. Người nuôi cần nắm rõ về bệnh 
để có cách phòng chống có hiệu quả.

1. Nguyên nhân và cách lây bệnh
Bệnh do Actinobaccillus pleuropneumoniae (APP) 

gây ra, hay còn gọi là bệnh viêm phổi - màng phổi. 
Bệnh xảy ra ở lợn mọi lứa tuổi, nhưng thường nhiễm ở 
lợn từ 2 - 6 tháng tuổi.

Bệnh lây qua đường không khí hay qua tiếp xúc 
trực tiếp giữa cá thể bệnh và các con khác trong đàn, 
lợn mẹ truyền sang lợn con; lây truyền gián tiếp qua 
dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, người 
chăn nuôi. Thời gian nung bệnh thường ngắn, khoảng 
12 giờ đến 3 ngày. Bệnh sẽ nghiêm trọng hơn khi bị 
nhiễm trùng kế phát.

2. Triệu chứng
Tùy mức độ nhiễm và khả năng đề kháng của cơ 

thể, bệnh thường tiến triển 3 thể: Thể quá cấp, thể cấp 
tính và thể mãn tính.

2.1. Thể quá cấp
Lợn bệnh sốt cao (40 - 41,5 độ C), khó thở, tần số 

mạch tăng. Da ở vùng mũi, tai, chân và sau đó toàn cơ 
thể có màu tím xanh. Lợn bệnh chết trong vòng 24 - 36 
giờ. Lợn đột tử thường có dấu hiệu máu chảy kèm với 
bọt thải ra từ mũi.

2.2. Thể cấp tính
Bệnh tiến triển rất nhanh. Lợn bệnh sốt cao (40,5 - 

41 độ C), da có nốt đỏ, bỏ ăn, lười vận động, lười uống 
nước. Lợn có triệu chứng hô hấp như khó thở, ho, đôi 
khi phải há mồm ra để thở. Rối loạn nhịp tim và hệ 
tuần hoàn.

2.3. Thể mãn tính
Lợn bệnh có thân nhiệt sốt nhẹ, lúc ăn, lúc bỏ hay 

ho khan, thở thể bụng, lông dựng, da nhợt nhạt, tăng 
trọng giảm.

3. Bệnh tích
Phổi thường bị viêm có tính chất đối xứng, gồm 

thùy tim, thùy đỉnh và một phần thùy hoành. Trường 
hợp lợn chết ở thể quá cấp tính, vùng phổi bị viêm 
thường có màu đen, cứng, không hoặc ít khi viêm 
màng phổi có fibrin, bề mặt cắt của phổi nát. Thể cấp 
tính, bệnh tích đặc trưng là viêm màng phổi có fibrin, 
xoang bao tim chứa đầy dịch lẫn máu.

Bệnh tiến triển khiến cho các sợi fibrin nhiều có 
thể bám chắc làm viêm dính màng phổi với thành lồng 
ngực. Hạch lâm ba bị teo nhỏ, đặc biệt ở thùy hoành. 
Giai đoạn đầu, biến đổi bệnh tích vi thể chủ yếu là 
hiện tượng hoại tử, xuất huyết và thâm nhiễm tế bào 
đa nhân trung tính, đại thực bào và tiểu huyết cầu. 
Ngoài ra còn thấy hiện tượng nghẽn mạch, phù thũng 
lan tràn và dịch thủy thũng có nhiều fibrin.

4. Chẩn đoán
Dựa vào dịch tễ bệnh, các triệu chứng lâm sàng 

và bệnh tích mổ khám. Điển hình là viêm phổi - màng 
phổi, dịch thẩm xuất trong xoang ngực, trong màng 
phổi và nhiều trường hợp dính phổi với màng phổi.

5. Phòng bệnh
Chọn mua lợn ở những cơ sở giống an toàn dịch 

bệnh, có nguồn gốc rõ ràng, nuôi cách ly trước khi 
nhập đàn; Chuồng trại chăn nuôi phải đảm bảo cách 
ly với các khu vực khác, có hàng rào ngăn không cho 
súc vật, các loài gặm nhấm; Ở các điểm ra vào trang 
trại phải hố sát trùng, tiêu độc; tránh sự tiếp xúc trực 
tiếp giữa các đàn lợn ốm và đàn lợn khỏe mạnh; định 
kỳ phun tiêu độc khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn 
nuôi bằng các loại thuốc sát trùng; Phân, nước tiểu, 
chất thải trong chăn nuôi phải được thu gom xử lý 
bằng các phương pháp thích hợp; kiểm soát tốt các 
nguồn nguyên vật liệu khi đưa vào trang trại…; chăn 
nuôi với mật độ hợp lý; chăm sóc nuôi dưỡng tốt đàn 
lợn nhằm nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn, tạo môi 
trường thuận lợi để lợn sinh trưởng phát triển./.

NT (Theo TTKNQG)
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1. Xu thế thời tiết 10 ngày
Ngày 11, ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa suy 

yếu. Đêm 11 ngày 12, khu vực ảnh hưởng của rãnh 
gió Tây trên cao. Khoảng đêm 13 và ngày 20, áp cao 
lạnh lục địa được tăng cường lệch Đông. Những ngày 
sau áp cao lạnh ổn định và suy yếu dần . 

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng
Ngày 11: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông 

Bắc cấp 2. Trời rét.
Ngày 12, 13: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió 

Đông Bắc đến Đông cấp 2. Trời rét.

Ngày 14, 20: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió 
Đông cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét đậm.

Từ ngày 15 - 19: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông 
Bắc cấp 2. Đêm và sáng trời rét đậm, có nơi rét hại. 

Nhiệt độ trung bình: 17.0 - 17.5oC.
Nhiệt độ cao nhất: 20 - 22oC.
Nhiệt độ thấp nhất: 12 - 14oC.
Lượng mưa phổ biến: 5 - 15mm.
Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.
Tổng số giờ nắng: 10 - 20 giờ./.  

 Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 02 năm 2022)

NHAØ NOÂNG & DOANH NGHIEÄP CAÀN BIEÁT

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế 
hoạch số 38/KH-UBND ngày 28/01/2022 về tổ chức 
“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm 
Dần năm 2022. 

Theo đó, Kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu năm 
2022 trồng mới 200.000 - 250.000 cây bóng mát, cây 
lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị thành 
phố; 200.000 cây ăn quả; trồng mới, trồng bổ sung 50 
- 80 ha rừng; chăm sóc 3.546 ha rừng trồng; quản lý, 
bảo vệ 6.483 ha rừng phòng hộ, đặc dụng. Riêng đợt ra 
quân đầu Xuân Nhâm Dần 2022, toàn thành phố phấn 
đấu trồng 100.000 - 120.000 cây xanh các loại, góp 
phần nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng của thành phố. 

Thành phố cũng yêu cầu việc tổ chức Tết trồng 
cây đầu xuân phải thiết thực, hiệu quả, đồng thời bảo 

đảm thực hiện các quy định về phòng, chống dịch 
Covid-19. Việc tổ chức trồng cây xanh đô thị phải đa 
dạng về chủng loại, duy trì phát triển cây bản địa, bổ 
sung giống, loại cây nhập nội mới phù hợp với điều 
kiện khí hậu, thổ nhưỡng đất đai của Hà Nội, thống 
nhất về kích cỡ cây, cây trồng phải được bảo vệ, chăm 
sóc đúng kỹ thuật. 

UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị đóng trên địa 
bàn thành phố đồng loạt tổ chức lễ phát động Tết trồng 
cây Xuân Nhâm Dần từ ngày 6/02 đến 15/02/2022; địa 
điểm tổ chức phát động phong trào trồng cây là tại 
các khu di tích lịch sử văn hóa, các khu đô thị mới, 
các công trình công cộng, trường học, bệnh viện, công 
viên, ven các trục đường giao thông.../. 

NB (TH)

HÀ NỘI PHẤN ĐẤU TRỒNG 100.000 - 120.000 CÂY XANH DỊP XUÂN NHÂM DẦN 2022

Hiện nay, giá phân bón thế giới và trong nước liên 
tục tăng cao, nguồn cung hạn chế và còn diễn biến 
phức tạp trong thời gian tới, ảnh hưởng lớn đến sản 
xuất nông nghiệp và đời sống nông dân; đặc biệt trong 
bối cảnh khó khăn do tác động của thiên tai, đại dịch 
Covid-19 kéo dài.

Tình trạng lạm dụng phân bón vô cơ, sử dụng 
phân bón lãng phí vẫn còn xảy ra ở hầu hết các địa 
phương làm tăng chi phí sản xuất, giảm sức cạnh 
tranh của hàng nông sản, ô nhiễm môi trường và gây 

mất cân bằng hệ sinh thái nông nghiệp. Trước tình 
hình trên, vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã có Chỉ thị số 653/CT-BNN-BVTV đề 
nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ 
chức tập huấn, truyền thông, hướng dẫn người dân 
sử dụng phân bón cân đối và hiệu quả, tăng cường 
sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ thay thế phân 
bón vô cơ. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các đơn 
vị có liên quan tập huấn, hướng dẫn nông dân áp 

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT CHỈ ĐẠO SỬ DỤNG PHÂN BÓN 
TIẾT KIỆM, CÂN ĐỐI VÀ HIỆU QUẢ
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HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT GIỐNG PHỤC VỤ CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP

dụng và nhân rộng tiến bộ kỹ thuật, giải pháp, mô 
hình sử dụng phân bón hiệu quả, phù hợp với điều 
kiện cụ thể của địa phương.

Bố trí nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ quản lý sử 
dụng phân bón cân đối, hiệu quả, tránh lãng phí và 
triển khai chương trình sử dụng phân bón hữu cơ, mô 
hình sản xuất phân bón tái sử dụng phụ phẩm trồng 
trọt, chăn nuôi, thủy sản, rác thải sinh hoạt.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công 
tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường 
phân bón, các cơ sở buôn bán tại địa phương. Phát 
hiện và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương 
mại, đầu cơ, tích trữ, kinh doanh phân bón giả, kém 
chất lượng.

Bộ Nông nghiệp & PTNT cũng yêu cầu Cục Bảo 
vệ thực vật hướng dẫn địa phương sử dụng phân bón 
hợp lý, đúng cách, tiết kiệm, hiệu quả, cân đối, tăng 

cường sử dụng phân bón hữu cơ và các nguồn vật liệu 
hữu cơ để thay thế một phần phân bón vô cơ. Tiếp 
tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh áp 
dụng các tiến bộ kỹ thuật như “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 
5 giảm”, hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI), gieo sạ 
né rầy, ứng dụng công nghệ sinh thái, mô hình quản 
lý dịch hại tổng hợp, mô hình sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ, mô hình liên kết sản xuất. Chủ trì, phối hợp 
với các địa phương và tổ chức, cá nhân xây dựng mô 
hình sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối, hiệu quả… 
Yêu cầu Cục Trồng trọt, Vụ Khoa học Công nghệ và 
Môi trường, Thanh tra Bộ thực hiện các biện pháp 
nghiệp vụ để giúp sản xuất giảm chi phí đầu vào, ưu 
tiên phê duyệt dự án về phát triển công nghệ sản xuất 
phân bón hữu cơ, tăng cường công tác thanh tra, xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm./.

TX (TH) 

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2021/
TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết 
toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ phát triển 
sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên 
cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.

Thông tư nêu rõ, đối với giống cây nông, lâm 
nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản chủ lực 
quốc gia, ngân sách Trung ương đảm bảo tối đa 
100% kinh phí thực hiện các dự án phát triển sản 
xuất giống do Bộ NN&PTNT, các Bộ, ngành khác 
quản lý và tổ chức thực hiện, căn cứ định mức kinh 
tế kỹ thuật và các văn bản có liên quan được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt, gồm: Nhập nội, mua bản 
quyền giống mới đối với những giống trong nước 
chưa có; chăm sóc vườn cây đầu dòng, rừng giống, 
vườn giống để cung cấp vật liệu nhân giống do các 
đơn vị thực hiện; nhập công nghệ sản xuất giống 
theo giá trị chuyển nhượng bản quyền, bao gồm cả 
chi phí thuê chuyên gia nước ngoài để tư vấn kỹ 
thuật, chuyển giao công nghệ và các chi phí khác 
có liên quan (nếu có)…

Ngân sách Trung ương hỗ trợ một phần chi phí 
sản xuất giống thực hiện các dự án phát triển sản xuất 

giống do Bộ NN&PTNT, các Bộ, ngành khác quản lý 
và tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

Đối với lĩnh vực trồng trọt: Hỗ trợ tối đa 50% chi 
phí sản xuất giống; sản xuất giống siêu nguyên chủng, 
giống bố mẹ dùng để sản xuất hạt lai F1; hỗ trợ tối đa 
30% chi phí sản xuất hạt lai F1, chi phí sản xuất cây 
giống từ vườn cây đầu dòng.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi: Hỗ trợ tối đa 10% chi 
phí sản xuất giống bố mẹ.

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp: Hỗ trợ tối đa 50% 
chi phí sản xuất giống; hỗ trợ tối đa 30% chi phí 
nhân giống cây lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi 
cấy mô.

Đối với lĩnh vực thủy sản: Hỗ trợ tối đa 50% chi 
phí sản xuất giống.

Đối với giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật 
nuôi và giống thủy sản khác: Căn cứ yêu cầu thực 
tiễn trong từng giai đoạn cụ thể, Bộ NN&PTNT và 
các bộ, ngành xem xét, quyết định hỗ trợ theo chính 
sách của Chương trình này. Nội dung, tỷ lệ hỗ trợ tối 
đa bằng 70% mức đảm bảo kinh phí và hỗ trợ kinh 
phí quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 20/1/2022./.
TX (Theo chinhphu.vn) 
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CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng 
thủy văn quốc gia, thời tiết 3 tháng đầu năm 2022 
tiếp tục có nhiều diễn biến bất thường. Đây cũng 
là thời điểm Hà Nội và các tỉnh khu vực đồng bằng 
Bắc bộ tập trung lấy nước, gieo cấy vụ Xuân.

DỰ KIẾN MỘT SỐ LOẠI SINH VẬT GÂY HẠI 
CHÍNH TRÊN CÂY TRỒNG 

1. Trên cây mạ: Chuột, bệnh đạo ôn lá hại cục bộ, 
bọ trĩ… hại nhẹ.

2. Trên cây lúa:
- Bệnh đạo ôn: Bệnh đạo ôn lá phát sinh từ đầu 

tháng 3 trên trà Xuân sớm, gây hại mạnh từ cuối tháng 
3 đến giữa tháng 4 trên các trà lúa. Bệnh đạo ôn cổ 
bông phát sinh từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 5.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Rầy lứa 2 phát sinh giữa 
tháng 4, gây hại nặng cục bộ từ cuối tháng 4 đến đầu 
tháng 5 trên trà sớm giai đoạn lúa chín sữa - chín sáp. 
Rầy lứa 3 phát sinh giữa đến cuối tháng 5, gây hại 
mạnh từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 trên trà trung 
và trà muộn giai đoạn lúa chín sáp.

- Sâu đục thân hai chấm: Sâu non gây bông bạc 
trên trà trung và trà muộn từ đầu đến giữa tháng 5, hại 
nặng cục bộ một số diện tích trỗ sau 10/5.

- Bệnh khô vằn: Phát sinh gây hại từ giữa tháng 3, cao điểm 
gây hại từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 5 giai đoạn lúa sau trỗ.

- Chuột: Phát sinh gây hại ngay từ đầu vụ, cao 
điểm gây hại cuối tháng 3 đến tháng 5 và hại nặng cục 
bộ những diện tích lúa ven làng, gò đồi.

- Ốc bươu vàng: Phát sinh gây hại ngay từ đầu vụ 
giai đoạn lúa mới cấy - đẻ nhánh. Tập trung gây hại ở 
những chân ruộng trũng, lưu nước.

- Bệnh bạc lá - đốm sọc vi khuẩn: Phát sinh gây 
hại từ cuối tháng 4, cao điểm gây hại đầu đến giữa 
tháng 5 trên các giống nhiễm sau mưa giông…

3. Trên cây ngô: Bệnh đốm lá, bệnh khô vằn, sâu 
keo mùa thu, sâu đục thân, sâu cắn lá, chuột…

4. Trên cây rau: Rau họ hoa thập tự: Sâu xanh, bọ 
nhảy, sâu tơ, sâu khoang, bệnh sương mai…; rau họ bầu 
bí: bọ trĩ, sâu đục nụ, ruồi đục quả, bệnh giả sương mai…; 
cà chua: Bệnh mốc sương, bệnh xoăn lá, sâu đục quả…

5. Trên cây hoa: Cây hoa hồng: Nhện đỏ, sâu đục 
nụ, bệnh đốm lá, bệnh phấn trắng…; cây hoa cúc: Sâu 
khoang, bọ trĩ, sâu đục nụ, bệnh đốm lá, bệnh gỉ sắt…

6. Trên cây ăn quả: Cây ăn quả có múi: Sâu vẽ bùa, 
bệnh loét, bệnh sẹo, sâu đục cành…; cây nhãn vải: Sâu 
đục quả, bệnh sương mai, bệnh thán thư…; trên cây ổi: 
Ruồi đục quả, sâu ăn lá, bệnh đốm lá… hại cục bộ.

7. Trên cây chè: Rầy xanh, bọ xít muỗi…
TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN
1.Thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh 

tổng hợp ngay từ đầu vụ
- Sử dụng giống chống chịu sâu bệnh, gieo cấy 

đúng thời vụ.
- Thực hiện tốt chương trình quản lý dịch hại tổng 

hợp (IPM) trên các loại cây trồng để tăng khả năng 
chống chịu sâu bệnh.

2. Công tác tổ chức chỉ đạo phòng trừ
- Các trạm Trồng trọt và BVTV quận, huyện, thị xã căn 

cứ tình hình sinh vật gây hại phát sinh để có biện pháp 
phòng trừ phù hợp, hướng dẫn các địa phương phòng trừ 
kịp thời, hiệu quả. Tham mưu với UBND các quận, huyện, 
thị xã chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh ở các cao điểm sâu bệnh 
gây hại. Phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn để 
đôn đốc và hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh.

- Đẩy mạnh công tác khuyến nông về BVTV, hướng 
dẫn nông dân áp dụng triệt để Chương trình quản lý 
dịch hại tổng hợp trên các loại cây trồng, hệ thống 
thâm canh lúa cải tiến SRI. Tổ chức tập huấn về công 
tác BVTV tại các địa phương vào cao điểm sâu bệnh…

- Tổ chức chiến dịch diệt chuột tập trung trên toàn 
Thành phố./.

NT (TH)

 UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 
số 40/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh động vật 
thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.  

Mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện 
có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông 
nghiệp & PTNT về công tác phòng, chống dịch bệnh 
thủy sản. Chủ động phát hiện sớm và xử lý nhanh 

gọn, kịp thời các dịch bệnh thủy sản, để hạn chế 
mức thấp nhất những rủi ro thiệt hại do dịch bệnh 
gây ra; kiểm soát tốt không để xảy ra dịch bệnh lớn 
phải công bố dịch để nặng cao hiệu quả sản xuất, 
đảm bao phát triển ổn định, bền vững ngành thủy 
sản của thành phố. Nâng cao nhận thức của tổ chức, 
cá nhân về phòng, chống dịch bệnh cũng như tác 

DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI VỤ XUÂN NĂM 2022
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Câu hỏi: Cá chép kém ăn, bơi lội chậm, không 
định hướng, gầy yếu. Bắt cá lên quan sát thấy có 
vết màu đỏ trên cơ thể. Hỏi đây là bệnh gì và biện 
pháp chữa trị ra sao?

Trả lời: Theo mô tả, có thể cá chép đã mắc bệnh 
trùng mỏ neo. Tác nhân gây bệnh là giống Lernaea, 
ký sinh trên cá nuôi ở Việt Nam thường gặp một 
số loài Lernaea polymorpha, L. Cyprinacea, L. 
Ctenopharyngodontis. Trùng ký sinh trên toàn bộ 
phần phía ngoài cơ thể cá như da, vây, đuôi, mắt, 
mũi, xoang miệng và mang, hút chất dinh dưỡng và 

gây nên những vết thương chảy máu. Bệnh thường 
xuất hiện vào mùa thu, đông và xuân khi nhiệt độ 
thời tiết từ 18 - 30oC. Để điều trị bệnh có thể dùng 
lá xoan 0,4 - 0,5 kg/m3. Do lá xoan phân hủy nhanh 
tiêu hao nhiều oxy và thải khí độc, nhất là mùa hè 
nhiệt độ cao, do đó phải theo dõi cấp nước kịp thời 
khi cần thiết. Dùng thuốc tím 10 - 12g/m3 tắm từ 1 
- 2 giờ hoặc phun trực tiếp xuống ao với liều lượng 
1 - 1,5 g/m3 hòa tan té đều, chú ý không phun lúc 
trời nắng./.

TX (Theo thuysanvietnam.com.vn)

TƯ VẤN, HỎI ĐÁP

KHẨN CẤP KHẮC PHỤC SỰ CỐ SẠT LỞ, HƯ HỎNG ĐÊ HỮU ĐÁY, HUYỆN QUỐC OAI
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết 

định số 419/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp 
sạt lở mái đê, hư hỏng mặt đê hữu Đáy, đoạn thuộc 
địa bàn các xã, thị trấn: Quốc Oai, Đồng Quang, Yên 
Sơn (thuộc huyện Quốc Oai) và ban hành lệnh khẩn 
cấp xây dựng công trình để khắc phục tình trạng sạt 
lở mái đê, hư hỏng mặt đê hữu Đáy.

Theo quyết định, đê hữu Đáy, đoạn xã Yên Sơn sạt 
lở 100m mái thượng lưu, nứt dọc 200m mặt đê. Đoạn 
thị trấn Quốc Oai xuất hiện 5 vị trí sạt lở mái thượng lưu, 
hạ lưu, mặt đê, chân đê với tổng chiều dài khoảng 530 
m. Đoạn xã Đồng Quang xuất hiện 2 vị trí sạt lở mái 
đê, hư hỏng mặt đê với tổng chiều dài khoảng 150m. 
Đáng chú ý, những vị trí sạt lở, hư hỏng này có diễn 
biến rất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho 
người và phương tiện lưu thông qua đoạn đê...

Để bảo đảm an toàn tuyến đê và giao thông, 
UBND thành phố Hà Nội giao huyện Quốc Oai lập 
chốt trực, phân luồng người và phương tiện lưu thông 
qua khu vực xảy ra sự cố; xử lý ngay giờ đầu theo 
phương châm “4 tại chỗ”, thực hiện biện pháp gia cố 
phù hợp để hạn chế cung sạt, vị trí hư hỏng mở rộng.

UBND thành phố Hà Nội cũng ban hành lệnh 
khẩn cấp xây dựng công trình để khắc phục tình 
trạng sạt lở mái đê, hư hỏng mặt đê hữu Đáy, đoạn 
thuộc địa bàn các xã, thị trấn: Quốc Oai, Đồng 
Quang, Yên Sơn (huyện Quốc Oai); giao Sở Nông 
nghiệp & PTNT Hà Nội xây dựng công trình này 
với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 25 tỷ đồng, 
hoàn thành trước ngày 30/6/2022./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội) 

hại của dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; trách 
nhiệm của người nuôi, các cấp chính quyền trong 
công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản và việc 
bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường nước. 

Nội dung của kế hoạch bao gồm: Công tác tập 
huấn, tuyên truyền; giám sát dịch bệnh thủy sản; 
điều tra ổ dịch và xử lý dịch bệnh; kiểm dịch, kiểm 
soát vận chuyển giống thuỷ sản và kiểm tra vệ sinh 
thú y thuỷ sản; hỗ trợ thuốc sát trùng, hoá chất, chế 
phẩm xử lý môi trường; tổ chức xây dựng cơ sở dữ 
liệu về một số dịch bệnh nguy hiểm thường gặp trên 
động vật thủy sản; thanh tra kiểm tra; báo cáo dịch 
bệnh thủy sản.

UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp & PTNT 
chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan 
tham mưu UBND Thành phố về các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Chỉ đạo 
Chi cục Thủy sản Hà Nội căn cứ Kế hoạch Phòng, 
chống dịch bệnh thủy sản năm 2022 để tổ chức 
triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch 
bệnh trên địa bàn Thành phố.

Phối hợp UBND các huyện, thị xã có nuôi trồng 
thủy sản và các sở, ngành, đơn vị liên quan theo 
dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và triển khai thực 
hiện tốt nội dung Kế hoạch này; phân tích và nhận 
định tình hình dịch bệnh, đánh giá các biện pháp 
phòng, trị bệnh đã triển khai và dưa ra những điều 
chỉnh phù hợp và hiệu quả, tổng hợp kết quả thực 
hiện, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Nông nghiệp 
& PTNT theo quy định…/.

NT (TH)
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Gương sản xuất điển hình 
 Công ty CP thực phẩm Ngôi Sao Xanh: Đơn vị điển hình 

trong hướng đi “từ trang trại đến bàn ăn”
Phát triển bền vững là xu hướng và mục tiêu 

mà bất cứ ngành nghề nào cũng đều hướng đến. 
Trong ngành thực phẩm cũng vậy, hiện nay, mô 
hình nông nghiệp sạch theo hướng “từ trang trại 
đến bàn ăn” đang trở thành xu hướng chiếm lĩnh 
thị trường và nhận được sự đón nhận, hưởng ứng 
của đông đảo khách hàng. Công ty Cổ phần thực 
phẩm Ngôi Sao Xanh là một trong những đơn vị 
điển hình thành công trong hướng đi này. 

Hiện nay, nhu cầu tiêu dùng hàng nông sản chất 
lượng ngày càng cao, khách hàng có xu hướng chuyển 
sang tiêu dùng những mặt hàng ngon, sạch, có nguồn 
gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo được những yêu cầu 
khắt khe về dinh dưỡng. Họ sẵn sàng bỏ ra số tiền 
nhiều hơn gấp đôi để mua thịt sạch, rau sạch tại các 
siêu thị, cửa hàng thực phẩm an toàn thay vì mua tại 
các khu chợ cóc, chợ truyền thống như trước kia. Chị 
Trần Cao Linh, ở quận Thanh Xuân cho biết: Sau khi 
bỏ thời gian tìm nguồn và được bạn bè giới thiệu, chị 
đã tìm được chỗ cung ứng thực phẩm sạch tại chuỗi 
cửa hàng thực phầm an toàn của Công ty Cổ phần 
thực phẩm Ngôi Sao Xanh, đảm bảo các sản phẩm 
thịt, rau rõ nguồn gốc. Không những chị mua cho gia 
đình mà còn giới thiệu cả cho người thân.“

Cửa hàng thực phẩm an toàn có kiểm soát tại địa 
chỉ B5, Nguyễn Qúy Đức, quận Thanh Xuân, TP. Hà 
Nội là 1 trong 4 cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm 
của Công ty Cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh. Theo 
quản lý cửa hàng ở đây cho biết, các sản phẩm của 
Công ty được khách hàng đánh giá cao về chất lượng. 
Khách hàng đều quay  trở lại sau lần mua đầu tiên. 
Chị Hoàng Thị Huệ - Quản lý cửa hàng, Công ty Cổ 
phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh cho biết: “Công ty CP 
Thực phẩm Ngôi Sao Xanh là đơn vị phân phối thực 
phẩm an toàn tại cửa hàng. Công ty chúng tôi được 
quận Thanh Xuân quan tâm hỗ trợ trưng bày, bán thực 
phẩm, rau củ quả an toàn tại địa chỉ B5, Nguyễn Qúy 
Đức, đây là địa điểm rất thuận lợi bởi đây là khu dân 
cư đông đúc, lại gần các trường học, cơ quan nên việc 
giới thiệu và bán các sản phẩm cũng thuận lợi. Khách 
hàng đến với cửa hàng ngày một đông. Mặc dù giá 
các loại thực phẩm có cao hơn so với thị trường nhưng 

đổi lại có thực phẩm sạch để dùng đảm bảo sức khỏe 
nên nhiều người đã không tiếc chi tiền và bỏ công đến 
mua. Khách hàng sau khi dùng các sản phẩm từ thịt 
lợn, rau củ, đều quay lại để mua tiếp.”   

Với chiến lược “từ trang trại đến bàn ăn”, Công ty Cổ 
phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh đã xây dựng mô hình 
chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi, rau 
xanh, cung cấp suất ăn an toàn đến người tiêu dùng. 
Đơn vị đã hợp tác với Công ty Cổ phần Giống vật nuôi 
Hà Nội, Công ty Cổ phần phát triển công nghệ sinh 
học ReBiO trong cung cấp con giống chất lượng và sản 
xuất, chăn nuôi an toàn sinh học. 

Hiện nay, với diện tích 30ha, đơn vị đang chăn nuôi với 
quy mô hàng nghìn con lợn thịt, 10ha rau an toàn; cung 
cấp ra thị trường các sản phẩm từ thịt mát chưa qua chế 
biến đến các sản phẩm chế biến như giò chả, xúc xích… 
với đầy đủ các giấy chứng nhận về sản phẩm, cũng như 
tem nhãn nhận diện và truy xuất được nguồn gốc.

Với  hướng đi là xây dựng chuỗi giá trị khép kín và 
phát triển thương hiệu thịt lợn sinh học, những năm 
gần đây quy mô sản xuất của Công ty đã không ngừng 
tăng lên, từ việc mở rộng diện tích trang trại, nâng 
công suất chăn nuôi bằng việc đầu tư, hợp tác chăn 
nuôi đến đầu tư hệ thống giết mổ, chế biến nhằm tạo 
ra những sản phẩm sạch, an toàn cho người sử dụng. 

Theo ông Nguyễn Văn Ninh - Tổng giám đốc Công 
ty Cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh: Hiện Công ty Cổ 
phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh đã xây dựng được hệ 
thống phân phối qua 4 cửa hàng bán và giới thiệu sản 
phẩm tại các quận nội thành; trên 200 bếp ăn trường 
học, khu công nghiệp tại Hà Nội. Mỗi ngày, Công ty có 
thể cung cấp ra thị trường từ 3 - 5 tấn thịt lợn mát và 1 tấn 
sản phẩm chế biến từ thịt, gần 30.000 suất ăn an toàn. 

 Trong bối cảnh thị trường thực phẩm còn tiềm ẩn 
những nguy cơ thiếu an toàn, hướng phát triển mô hình 
nông nghiệp sạch “từ trang trại đến bàn ăn” của Công 
ty Cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh đã và đang nhận 
được sự đón nhận, hưởng ứng của đông đảo khách 
hàng. Với hướng đi này, Công ty đang dần khẳng định 
năng lực của mình trong lĩnh cung cấp thực phẩm sạch, 
an toàn đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp./.

Nguyễn Vàn
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THÒ TRÖÔØNG ÑAÙNH GIAÙ THÒ TRÖÔØNG

* Thò tröôøng theá giôùi:
Hồng Kông chiếm một nửa lượng thịt xuất khẩu của Việt Nam

Đối với các mặt hàng lương thực: Sau tết giá các 
mặt hàng gạo giữ ổn định, một số mặt hàng gạo tăng 
nhẹ trước tết thị đến nay giá bán đã ổn định trở lại, 
gạo tám Thái có giá từ 18.000 - 20.000đ/kg, gạo Điện 
Biên, Hải Hậu dao động từ 16.000 - 17.000đ/kg; gạo 
bắc thơm giá từ 15.000 - 17.000đ/kg, gạo nếp cái hoa 
vàng có giá từ 27.000 - 30.000đ/kg, đậu xanh có vỏ 
giá dao động từ 45.000 - 48.000đ/kg.

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Người dân trở 
lại Thành phố sau kỳ nghỉ Tết, nhu cầu thực phẩm tăng 
cao; tại các chợ nguồn cung thực phẩm đã tăng, đảm 
bảo thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng, giá bán 
các mặt hàng thực phẩm nhìn chung vẫn duy trì như 
thời điểm trước Tết do lượng người bán hàng tại các chợ 
vẫn chưa nhiều. Thịt lợn mông sấn từ 100.000-130.000 
đồng/kg; thịt lợn ba chỉ giá từ 120.000 - 150.000đ/kg; 
xương sườn có giá từ 130.000 -140.000đ/kg. Riêng thịt 
bò giá cao hơn trước Tết khoảng 40.000 - 50.000đ/kg: 
giá thịt bò thăn loại I từ 300.000 - 350.000 đ/kg; giá gà 
ta hơi từ 130.000 - 150.000đ/kg; giá tôm sú (loại 26 - 
30 con/kg) từ 420.000 - 500.000đ/kg; cá trắm giá từ 
70.000 - 85.000đ/kg. Dự báo trong những ngày tới khi 
chuỗi cung ứng thực phẩm quay trở lại hoạt động đồng 
bộ, cùng với các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của 
người dân trở lại bình thường, giá bán các mặt hàng 
thực phẩm cũng dần ổn định trở lại.

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Trên thị 
trường nguồn cung các mặt hàng rau, củ, quả khá dồi 
dào do thời tiết những ngày qua khá thuận lợi; giá rau 
cần 7.000 - 8.000đ/mớ; cải cúc 7.000 đ/mớ; cải ngọt 
18.000 đ/kg; bắp cải 15.000 - 18.000đ/kg, su hào từ 
5.000 - 6.000đ/củ, xà lách từ 15.000 - 20.000đ/kg, cà 
chua 20.000 - 30.000đ/kg, khoai tây từ 14.000 -17.000 
đ/kg, súp lơ có giá khoảng từ 13.000 - 17.000đ/cây... 
Đối với một số mặt hàng trái cây, giá bán không đổi so 
với thời điểm trước Tết, giá bán lẻ một số mặt hàng trái 
cây như sau: Xoài cát chu có giá từ 40.000 - 50.000đ/
kg, cam Canh giá bán từ 45.000 - 55.000đ/kg, thanh 
long có giá 30.000 - 40.000đ/kg, dưa hấu miền 
Nam giá 20.000 - 25.000đ/kg, táo ta có giá 25.000 - 
30.000đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Hiện nay các tỉnh thành 
miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng đang bắt đầu 
bước vào gieo cấy lúa vụ Xuân, nhu cầu sử dụng các 
mặt hàng vật tư nông nghiệp, đặc biệt là phân bón 
tăng cao, giá bán lẻ một số mặt hàng phân bón tại các 
đại lý đang dao động như sau: Đạm urê ngoại có giá 
từ 17.000 - 18.000đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 
6.000 - 6.500 đ/kg, Kali giá 16.000 - 17.500đ/kg; lân 
Văn Điển có giá 6.000đ/kg./.

NB (TH) 

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2021, Việt 
Nam xuất khẩu được 19,52 nghìn tấn thịt và các 
sản phẩm từ thịt, trị giá 81,68 triệu USD.

Thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam được 
xuất khẩu sang 26 thị trường. Trong đó, xuất 
khẩu sang thị trường Hồng Kông chiếm 50,2% 
tổng lượng thịt và các sản phẩm từ thịt xuất khẩu 
của cả nước, đạt 9,79 nghìn tấn, trị giá 50,92 
triệu USD.

Đứng thứ hai là Trung Quốc chiếm 22% tổng 
lượng thịt và các sản phẩm từ thịt xuất khẩu của cả 
nước, đạt 4,3 nghìn tấn, trị giá 9,85 triệu USD.

Năm 2021, thịt và các sản phẩm từ thịt của 
Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là các chủng loại 
như: Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của 

gia cầm, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh; thịt lợn 
tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh; thịt khác và phụ 
phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động 
vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh…

Trong đó, thịt và phụ phẩm ăn được sau giết 
mổ, của gia cầm, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh 
được xuất khẩu nhiều nhất với 10,75 nghìn tấn, 
trị giá 20,47 triệu USD. Nhóm sản phẩm này 
được xuất khẩu sang các thị trường Hồng Kông, 
Trung Quốc và Thái Lan.

Đứng thứ hai là thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc 
đông lạnh với 5,96 nghìn tấn, trị giá 43,58 triệu 
USD, chủ yếu xuất khẩu sang Hồng Kông, Thái 
Lan và Lào./.

NT (Theo nongnghiep.vn)
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GIAÙ CAÛ THÒ TRÖÔØNG
GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN 

TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày 07 tháng 02 năm 2022

(ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng và
quy cách

Loại
Chợ 

Yên -Mê 
Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
nghệ- 

Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình- 

Ứng Hòa

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ Vồi-
Thường-

Tín

Chợ Cầu 
Diễn Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ Tó- 
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh Oai 
- Thanh 

Trì

1 Lúa Khang Dân loại 1 10.500 9.500 9.000 7.500 8.000 9.500 9.500 8.500 8.500

2 Gạo Khang Dân loại 1 13.000 13.500 12.500 12.000 14.000 12.000 13.000 13.000 13.000 12.500

3 Gạo bắc thơm loại 1 15.000 17.000 14.000 15.000 15.000 16.000 20.000 15.500 15.500 15.500

4 Gạo Xi 23 loại 1 14.000 14.000 13.500 14.000 14.000 14.000 15.000 13.000 14.000 14.000

5 Gạo Điện Biên loại 1 16.000 17.000 22.000 16.000 17.000 16.000 20.000 18.000 17.000 17.000

6 Gạo Hải Hậu loại 1 20.000 17.500 18.000 18.000 16.000 16.000 20.000 17.000 17.000 16.500

7 Gạo tám Thái loại 1 21.000 20.000 18.000 20.000 18.000 17.000 22.000 18.000 18.000 19.000

8 Gạo nếp cái 
hoa vàng loại 1 28.000 29.000 28.000 25.000 27.000 25.000 35.000 30.000 28.000 28.500

9 Gạo nếp cẩm loại 1 32.000 32.000 30.000 30.000 33.000 32.000 32.000 31.000

10 Đậu tương loại 1 29.000 29.000 25.000 25.000 27.000

11 Đậu xanh có vỏ loại 1 50.000 46.000 50.000 50.000 40.000 45.000 52.000 45.000 45.000 50.000

12 Lạc nhân loại 1 60.000 60.000 70.000 60.000 50.000 55.000 60.000 55.000 55.000 60.000

13 Đậu đen loại 1 55.000 50.000 55.000 55.000 50.000 40.000 52.000 50.000 45.000 52.000

14 Ngô hạt loại 1 10.000 8.500 11.000 8.500 8.500 9.000 8.000 8.000 8.000 9.000
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                                                         Ngày 07 tháng 02 năm 2022                                          (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng và
quy cách

Loại Mê Linh Hà Đông Sơn Tây Ứng Hòa
Đan 

Phượng
Thường-

Tín
Từ Liêm Long 

Biên
Đông 
Anh

Thanh Trì

1
Đạm urê 
ngoại

Loại 1 16.500 18.000 19.500 17.500 17.500 17.500 18.000 17.500 18.000 17.500

2 NPK 5.10.3 
Văn Điển Loại 1 6.500 6.500 6.000 6.500 6.500 6.000 6.500 6.000 6.000 6.000

3 Kali Loại 1 16.000 17.500 17.000 16.500 17.000 16.500 17.500 17.000 17.500 17.000

4 Lân Văn Điển Loại 1 6.000 5.500 6.000 5.500 5.300 5.200 5.500 5.300 5.400 5.200

5 Lúa giống 
Khang dân Loại 1 18.000 20.000 20.000 18.000 18.000 23.000 20.000 18.000 18.000

6 Lúa giống 
Thiên ưu 8 35.000 31.000 35.000 35.000 33.000 33.000 34.000

7 Lúa giống
Bắc thơm Loại 1 25.000 25.000 22.000 30.000 28.000 26.000

8 Lúa nếp 97 Loại 1 23.000 22.000 21.000 22.000 25.000 23.000

9 Giống cây 
mít siêu sớm Loại 1 40.000 40.000 45.000 80.000 50.000 50.000 80.000 50.000 45.000 40.000

10
Giống cây 
Xoài (Cát, 
Đài Loan)

Loại 1 25.000 45.000 35.000 45.000 65.000 30.000 60.000 35.000 35.000 30.000

11 Giống cây 
Na Thái Loại 1 40.000 27.000 35.000 65.000 35.000 50.000 35.000 35.000 35.000

12 Giống cây 
bưởi Diễn Loại 1 25.000 35.000 25.000 35.000 50.000 35.000 45.000 30.000 35.000 30.000

13
Cây chanh tứ
quý, không hạt Loại 1 30.000 30.000 50.000 35.000 55.000 40.000 35.000 35.000

14 Ổi Đài Loan Loại 1 20.000 27.000 70.000 50.000 35.000 40.000 40.000 40.000 35.000

15 Nhãn 
chín muộn

Loại 1 35.000 50.000 35.000 40.000 35.000 50.000 30.000 30.000 35.000

16
Lợn giống 
siêu (7 - 8kg) Loại 1 1.000.000 1.200.000 1.200.000 1.300.000 1.100.000

17 Vịt giống
 lai bơ

Loại 1 8.000 9.500 13.000 12.000 10.000 12.000 5.000 8.500 14.000

18 Giống ngan 
Pháp (đực)

Loại 1 17.000 10.000 14.000 15.000 15.000 14.000 18.000

19 Giống gà mía Loại
 
1 15.000 11.000 11.000 7.000 8.000 15.000 14.000 10.500 10.000

20
Giống gà 
ta lai Loại 1 14.000 13.000 9.000 13.000 13.000 8.000 16.000 13.000 13.000 12.000
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                                                    Ngày 07 tháng 02 năm 2022                                                  
(ĐVT: đ/kg)  

TT Mặt hàng và
quy cách

Loại Chợ Yên 
-Mê Linh

Chợ 
Hà Đông

Chợ 
nghệ- 

Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình- 
Ứng 
Hòa

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Hà Vĩ 

Thường
Tín

Chợ Cầu 
Diễn Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ Tó- 
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh Oai - 
Thanh Trì

1 Thịt lợn mông sấn loại 1 95.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

2 Thịt lợn nạc thăn loại 1 110.000 120.000 115.000 110.000 110.000 115.000 120.000 115.000 100.000 110.000

3 Thịt lợn ba chỉ loại 1 110.000 130.000 130.000 120.000 120.000 110.000 130.000 120.000 110.000 120.000

4 Thịt bò thăn loại 1 300.000 300.000 280.000 260.000 260.000 255.000 320.000 300.000 280.000 280.000

5 Thịt bò mông loại 1 280.000 280.000 260.000 260.000 250.000 240.000 300.000 280.000 260.000 270.000

6 Gà ta hơi loại 1 110.000 130.000 140.000 100.000 110.000  110.000 135.000 120.000 110.000 120.000

7 Gà ta nguyên con 
làm sẵn loại 1 150.000 160.000 160.000 135.000 130.000 150.000 170.000 150.000 140.000 150.000

8 Gà 
công nghiệp hơi loại 1  35.000 35.000 28.000 40.000 38.000 35.000 36.000

9 Gà CN nguyên 
con làm sẵn

loại 1 60.000 60.000 50.000 60.000 60.000 60.000 65.000 65.000 60.000 60.000

10 Vịt hơi loại 1 50.000 50.000 50.000 45.000 44.000 40.000 55.000 50.000 50.000 45.000

11 Vịt nguyên con 
làm sẵn loại 1 70.000 70.000 70.000 70.000 65.000 67.000 75.000 70.000 75.000 70.000

12 Ngan hơi loại 1 55.000 60.000 60.000 55.000  60.000 55.000 65.000 65.000 57.000 56.000

13 Ngan nguyên con 
làm sẵn loại 1 75.000 80.000 75.000 75.000 80.000 75.000 85.000 80.000 80.000 80.000

14 Trứng gà ta (quả) loại 1 3.800 4.500 4.000 3.500 3.500 3.000 4.500 4.000 4.000 4.000

15 Trứng vịt (quả) loại 1 2.800 3.000 3.000 3.000 3.000 2.500 3.500 3.000 3.000 3.000

16 Cá chép > 1kg loại 1 60.000 60.000 55.000 55.000 55.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

17 Cá trắm > 2kg loại 1 60.000 65.000 60.000 60.000 60.000 65.000 75.000 70.000 65.000 65.000

18 Cá quả loại 1 100.000 100.000 100.000 120.000 120.000 150.000 150.000 120.000 110.000 110.000

19 Ngao loại 1 20.000 20.000 25.000 20.000 20.000 18.000 25.000 20.000 20.000 20.000

20 Tôm sú loại 1 650.000 750.000 550.000 650.000 650.000 550.000 560.000

21 Cua đồng loại
 
1 120.000 180.000 150.000 180.000 180.000 180.000 180.000 160.000 160.000 130.000
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                                                    Ngày 07 tháng 02 năm 2022                                                  
(ĐVT: đ/kg)  

TT Mặt hàng và
quy cách

Loại
Chợ Yên 
-Mê Linh

Chợ 
Hà Đông

Chợ 
nghệ- 

Sơn Tây

Chợ 
Vân 

Đình- 
Ứng 
Hòa

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Hà Vĩ 

Thường
Tín

Chợ Cầu 
Diễn Từ 

Liêm

Chợ Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ Tó- 
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh Oai - 
Thanh Trì

1 Cam sành loại 1 35.000 40.000 35.000 40.000 40.000 35.000 40.000 40.000 35.000 40.000

2 Dưa hấu Miền Nam loại 1 17.000 20.000 18.000 18.000 20.000 18.000 25.000 20.000 20.000 20.000

3 Lê loại 1 25.000 30.000 30.000 25.000 25.000 25.000 30.000 30.000 25.000 25.000

4 Xoài cát chu loại 1 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 35.000 40.000 40.000 35.000 40.000

5 Dứa (quả) loại 1 15.000 15.000 15.000 14.000 14.000 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000

6 Ổi loại 1 15.000 20.000 20.000 15.000 20.000 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000

7 Quýt Sài Gòn loại 1 30.000 40.000 35.000 40.000 35.000 35.000 45.000 40.000 35.000 40.000

8 Quýt quả nhỏ loại 1 25.000 30.000 25.000 30.000 25.000 25.000 35.000 30.000 30.000 30.000

9 Thanh long loại 1 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 40.000 35.000 30.000 35.000

10 Cam Canh loại 1 45.000 55.000 50.000 45.000 45.000 40.000 60.000 55.000 50.000 55.000

11 Cà chua loại 1 18.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 20.000 25.000

12 Bí đao loại 1 15.000 18.000 20.000 20.000 17.000 16.000 18.000 18.000 17.000 18.000

13 Khoai tây loại 1 15.000 16.000 16.000 18.000 17.000 16.000 18.000 17.000 16.000 17.000

14 Rau cải ngọt loại 1 15.000 20.000 15.000 15.000 18.000 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000

15 Rau muống (mớ) loại 1 4.000 7.000 5.000 5.000 5.000 4.000 7.000 7.000 5.000 6.000

16 Rau cần (mớ) loại 1 4.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 8.000 6.000 5.000 6.000

17 Dưa chuột loại 1 18.000 22.000 18.000 20.000 20.000 15.000 25.000 20.000 20.000 20.000

18 Bắp cải loại 1 7.000 10.000 8.000 7.000 8.000 7.000 15.000 12.000 10.000 12.000

19 Súp lơ (cây) loại 1 8.000 12.000 10.000 12.000 12.000 9.000 15.000 14.000 12.000 12.000

20 Hoa hồng đỏ (bông) loại 1 5.000 8.000 8.000 6.000 6.000 8.000 8.000 6.000 6.000 7.000

21 Hoa ly hồng (cành) loại 1 35.000 45.000 45.000 40.000 45.000 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000

22 Hoa cúc vàng
(bông)

loại 1 5.000 7.000 6.000 6.000 6.000 7.000 7.000 7.000 6.000 7.000



18    Saûn xuaát & Thò tröôøng 19Soá 4, ngaøy 10 thaùng 02 naêm 2022

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC                                                  

Ngày 07 tháng 02 năm 2022                                                  
(ĐVT: đ/kg)  

TT Mặt hàng và quy cách Loại Hà Giang Vĩnh Phúc Hải Phòng

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 8.000 7.800 8.000

2 Đậu tương loại 1 28.000 28.000 29.000

3 Đậu xanh tách vỏ loại 1 55.000 55.000 55.000

4 Lạc nhân loại 1 55.000 60.000 60.000

5 Miến dong loại 1 70.000 70.000 70.000

6 Thịt lợn hơi loại 1 58.000 58.000 58.000

7 Thịt mông sấn loại 1 110.000 100.000 110.000

8 Gà ta hơi loại 1 120.000 110.000 110.000

9 Vịt hơi loại 1 55.000 50.000 50.000

10 Thịt bò thăn loại 1 250.000 250.000 270.000

11 Trứng gà ta (quả) loại 1 4.000 3.500 4.000

12 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 8.000 7.000 7.000

13 Dưa hấu Miền Nam loại 1 18.000 18.000 18.000

14 Lê loại 1 30.000 25.000 30.000

15 Cam Canh loại 1 50.000 50.000 50.000

16 Cà rốt loại 1 16.000 15.000 16.000

17 Hành tây loại 1 16.000 16.000 16.000

18 Chanh (quả tươi) loại 1 30.000 26.000 30.000

19 Hành củ ta khô loại 1 60.000 60.000 60.000

20 Tỏi ta khô loại 1 60.000 60.000 60.000

21 Su hào (củ) loại 1 5.000 5.000 5.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
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DÖÏ BAÙO

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ

Ngành nghề
sản xuất

kinh doanh

1
Hộ kinh doanh 
Phạm Thị Bình 
Đại diện:
Phạm Thị Bình 

Phường Phú Thịnh, thị xã Sơn 
Tây, Hà Nội
ĐT: 0917.376.830

Chuyên cung cấp sản phẩm 
bánh tẻ Phú Nhi. Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.  

2
Hộ kinh doanh Phùng 
Thị Quế
Đại diện:
Phùng Thị Quế

Phường Quang Trung, 
thị xã Sơn Tây, Hà Nội
ĐT: 0966.831.988

Chuyên cung cấp sản phẩm 
giò chả các loại. Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.   

3
Cơ sở sản xuất kinh 
doanh Nguyễn Danh Dự
Đại diện: 
Nguyễn Danh Dự

Xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, 
Hà Nội 
ĐT: 0934.047.789 

Chuyên sản xuất và cung cấp 
miến dong các loại. Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.

4

Cơ sở sản xuất kinh 
doanh Nguyễn Tiến Hợp 
Đại diện: 
Nguyễn Tiến Hợp 

Xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, 
Hà Nội 
ĐT: 0971.477.130

Chuyên sản xuất và cung cấp 
miến dong các loại. Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ

Ngành nghề
sản xuất

kinh doanh

1
Hộ kinh doanh Đức Tín
Đại diện: 
Nguyễn Đức  Toàn

Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, 
Hà Nội
ĐT: 0982.222.714

Chuyên cung cấp các sản phẩm 
giò chả, bánh chưng Tân Ước. 
Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

2
Công ty Cổ phần công 
nghệ thực phẩm Vinh Anh 
Đại diện: 
Đào Quang Vinh

Xã Văn Bình, huyện Thường Tín, 
Hà Nội
ĐT: 0989.099.536

Chuyên cung cấp sản phẩm thịt 
lợn và các sản phẩm chế biến 
từ thịt. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

3
Công ty Cổ phần 
Dược liệu Trường Xuân 
Đại diện: 
Phan Thế Trường

Xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
Hà Nội
ĐT: 0989.891.555

Chuyên cung cấp sản phẩm 
Trường xuân Thanh tâm trà, 
Trường Xuân Tĩnh tâm trà...  
Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

4
Công ty Cổ phần thực 
phẩm Ngôi Sao Xanh 
Đại diện: 
Nguyễn Văn Ninh 

Xã Vân Nội, huyện Đông Anh, 
Hà Nội
ĐT: 0912.217.820

Chuyên cung cấp sản phẩm thịt 
lợn ngôi sao xanh. Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.



20    Saûn xuaát & Thò tröôøng 21Soá 4, ngaøy 10 thaùng 02 naêm 2022

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ

Ngành nghề
sản xuất

kinh doanh

1
Hộ trồng hoa
Đại diện: 
Nguyễn Văn Tĩnh

Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, 
Hà Nội
ĐT: 0975.731.195

Chuyên cung cấp hoa các loại 
với số lượng lớn phục vụ địa 
bàn huyện Mê Linh và một số 
khu vực lân cận. 

2 Hộ sản xuất mạ khay
Đại diện: 
Nguyễn Thị Hoà

Xã Canh Nậu, huyện Thạch 
Thất, Hà Nội
ĐT: 0975.851.719

Chuyên cung cấp mạ khay với 
số lượng lớn phục vụ địa bàn 
huyện Thạch Thất và một số 
khu vực lân cận. 

3
Hộ sản xuất mạ khay
Đại diện: 
Nguyễn Văn Thành

Xã Phú Kim, huyện 
Thạch Thất, Hà Nội
ĐT: 0372.343.768

Chuyên cung cấp mạ khay với 
số lượng lớn phục vụ địa bàn 
huyện Thạch Thất và một số 
khu vực lân cận. 

4
Nông trại Công nghệ cao
Đại diện: 
Nguyễn Văn Huy 
 

Xã Hòa Bình, huyện Thường 
Tín, Hà Nội
ĐT: 0984.004.689

Chuyên cung cấp dưa chuột 
với số lượng lớn phục vụ địa 
bàn huyện Thường Tín và 
một số khu vực lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ

Ngành nghề
sản xuất

kinh doanh

1
Cửa hàng giống cây 
trồng  Phương Thảo 
Đại diện: 
Nguyễn Văn Thảo

Đường Trâu Quỳ, huyện 
Gia Lâm, Hà Nội 
ĐT: 0966.237.936

Chuyên cung cấp giống cây ăn 
quả, cây cảnh, cây công trình 
các loại đảm bảo chất lượng.

2
Cửa hàng kinh doanh gạo
Đại diện: 
Nguyễn Thị Thái

Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, 
Hà Nội
ĐT: 0961.512.529

Chuyên cung cấp sản phẩm gạo 
các loại đảm bảo chất lượng.

3
Cơ sở kinh doanh 
thuốc bảo vệ thực vật, 
phân bón Thành Nông 
Đại diện: 
Nguyễn Văn Thành

Xã Trường Thịnh,
huyện Ứng Hòa, Hà Nội 
ĐT: 0973.482.851

Chuyên cung cấp thuốc BVTV, 
phân bón, hạt giống các loại 
đảm bảo chất lượng.

4
Cơ sở phân phối vật tư 
nông nghiệp
Đại diện: 
Phạm Xuân Đang

Thị Trấn Vân Đình, huyện 
Ứng Hòa, Hà Nội 
ĐT: 0969.991.965

Chuyên cung cấp thuốc BVTV, 
phân bón, hạt giống các loại 
đảm bảo chất lượng. 

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ

Ngành nghề
sản xuất

kinh doanh

1
Trang trại nuôi cá lồng
Đại diện: 
Nguyễn Văn Tuấn

Xã Thống Nhất, 
huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0389.339.242

Chuyên cung cấp cá các loại 
với số lượng lớn. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp huyện 
Thường Tín và một số khu 
vực lân cận.

2
Trang trại nuôi trồng 
thủy sản
Đại diện: 
Trần Duy Hiển

Xã Tự Lập, huyện Mê Linh, 
Hà Nội
ĐT: 0983.657.003

Chuyên cung cấp cá các loại với 
số lượng lớn. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp huyện Mê Linh 
và một số khu vực lân cận. 

3 Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 
Phạm Văn Dũng

Xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, 
Hà Nội
ĐT: 0974.419.985

Chuyên cung cấp lợn giống, 
lợn thịt. Thị trường tiêu thụ 
rộng khắp huyện Ba Vì và các 
vùng lân cận. 

4
Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 
Dương Văn Hiệp

Xã Sơn Đà,  huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0976.911.425

Chuyên cung cấp gà thịt. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Ba Vì và các vùng lân cận. 

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA  BÀN HÀ NỘI 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC  HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ

Ngành nghề
sản xuất

kinh doanh

1
Nhà vườn Hùng Hân
Đại diện:
Đỗ Văn Hùng

Xóm 4, xã Xuân Quan, 
huyện Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên 
ĐT: 0977.411.952

Chuyên sản xuất và cung cấp 
các loại hoa chậu, hoa thảm, 
cây công trình với số lượng 
lớn. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp tỉnh Hưng Yên và các 
tỉnh, thành trong cả nước. 

2
Nhà vườn Chung Hà
Đại diện: 
Nguyễn Thị Hà

Xóm 4, xã Xuân Quan, 
huyện Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên 
ĐT: 0975.696.007

Chuyên sản xuất và cung cấp 
các loại hoa chậu, hoa thảm 
với số lượng lớn. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hưng 
Yên và các tỉnh, thành trong 
cả nước.

3
Hợp tác xã quế hồi 
Việt Nam
Đại diện:
Nguyễn Quế Anh

Xã Đào Thịnh, huyện 
Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 
ĐT: 0985.555.559

Chuyên cung cấp sản phẩm 
quế điếu thuốc. Sản phẩm đã 
được cấp chứng nhận sản phẩm 
OCOP.

4
HTX chè xanh chất 
lượng cao Bảo Hưng
Đại diện: 
Vũ Việt Quốc

Xã Bảo Hưng, huyện Yên 
Bình, tỉnh Yên Bái 
ĐT: 0976.965.876

Chuyên cung cấp sản phẩm trà 
Bát Tiên. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.


